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Biểu mẫu  23 

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

của Trường đại học Lao động - Xã hội - năm học 2012-2013 
                                                                         Đơn vị tính: Người 

TT Nội dung Tổng 
số  

Giáo 
sư 

Phó 
Giáo 

sư 

TSKH, 
TS 

Thạc 
sỹ 

Cử 
nhân Khác 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

  Tổng số 527 0 4 26 299 188 1 
1 Khoa Quản lý Lao động 84 0 2 4 40 38 0 

2 Khoa Công tác xã hội 52 0 0 4 35 14 0 

3 Khoa Bảo hiểm 32 0 0 1 18 13 0 

4 Khoa Kế toán 89 0 1 8 40 30 0 

5 Khoa Kỹ Thuật chỉnh hình 3 0 0 0 1 2 0 

6 Khoa Quản trị kinh doanh 34 0 0 3 20 11 0 

7 Khoa Sau Đại học 4 0 0 1 3 0 0 

8 Khoa Ngoại ngữ 45 0 0 0 29 16 0 

9 Khoa Lý luận chính trị 30 0 1 1 23 5 0 

10 Bộ môn Luật 32 0 0 1 20 11 0 

11 Bộ môn GDTC - QP 23 0 0 0 11 12 0 

12 Bộ môn Toán 26 0 0 1 15 10 0 

13 Bộ môn Tin học 24 0 0 1 16 7 0 

14 Bộ môn Thống kê 9 0 0 1 7 1 0 

15 TT Thông tin - Thư Viện 12 0 0 0 3 9 0 

16 TT Đào tạo BD CBCC 9 0 0 0 3 5 1 

17 TT Hợp tác Đào tạo quốc tế 6 0 0 0 4 2 0 

18 TT Phát triển CTXH 3 0 0 0 1 2 0 
                               Hà Nội, ngày        tháng 01 năm 2013 

                                           Q. HIỆU TRƯỞNG 
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